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1 191034036 Lập trình trực quan cơ sở và 
nâng cao

4 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 16h30 B615

2 191032711 Mã nguồn mở 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 07h30 C408
3 191034073 Quản trị mạng 4 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 08h30 C408
4 191032047 Thiết kế hướng đối tượng 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 09h30 C408
5 191032703 Thực tế ảo 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 10h30 C408
6 191032714 Xây dựng hệ thống thông tin 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 15h30 B615
7 191012008 Cơ học kỹ thuật 2 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C408
8 191012031 Cơ sở MATLAB và SIMULINK 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C408

9 191012056 Vật liệu học 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C408
10 191022002 Các phương pháp gia công cơ 

khí
2 Cơ ô tô 3 buổi Tự luận 20/11/2022 08h30 C408

11 191023037 Chi tiết máy ô tô 3 Cơ ô tô Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C408
12 191022041 Đặc điểm Công nghệ kỹ thuật ô 

tô hiện đại
2 Cơ ô tô Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C408

13 191022052 Dung sai và đo lường cơ khí 2 Cơ ô tô Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B615
14 191023014 Kỹ thuật điện tử 3 Cơ ô tô Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B615
15 191022019 Lập trình MATLAB 2 Cơ ô tô Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B615
16 191022054 Năng lượng mới trên ô tô 2 Cơ ô tô Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B615
17 191023050 Sức bền vật liệu cơ khí 3 Cơ ô tô Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C408
18 191022044 Vật lý đại cương 2 Cơ ô tô Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C408
19 191042024 Lý thuyết mạch điện 2 2 Điện điện tử Tự ôn tập TNG 20/11/2022 09h30 C413
20 191042038 Vật liệu điện và an toàn điện 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C413
21 191052702 Ẩm thực và văn hoá ẩm thực 

Việt Nam
2 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B617

22 191052002 Chiến lược kinh doanh du lịch 2 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B617
23 191054049 Địa lý du lịch Việt Nam và Thế 

giới
4 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B617

24 191054034 Marketing du lịch 4 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B617
25 191052703 Quản lý hoạt động các điểm và 

khu du lịch
2 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C413

26 191054015 Tài nguyên du lịch 4 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C413
27 191072003 Kế toán chủ đầu tư 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B617
28 191072026 Kế toán thuế 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C413
29 191074033 Kế toán thương mại và dịch vụ 4 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B617
30 191092701 Dân số và phát triển 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B617
31 191092012 Địa lý kinh tế Việt Nam 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B617
32 191092702 Kinh tế bảo hiểm 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C413
33 191094021 Kinh tế đầu tư 4 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C413
34 191092024 Kinh tế nông nghiệp 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C413
35 191092025 Kinh tế thương mại và dịch vụ 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B617
36 191122036 Kỹ năng lãnh đạo và ra quyết 

định trong quản lý kinh tế
2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B617

37 191092029 Quản lý khoa học và công nghệ 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B617
38 191094019 Thống kê kinh tế 4 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C413
39 191102011 Luật Hành chính 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C413
40 191102038 Luật Hiến pháp Việt Nam 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B617
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41 191102018 Luật Sở hữu trí tuệ 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B617
42 191102040 Luật Tài chính và Bảo hiểm 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C413
43 191102041 Luật thuế và Quản lý thuế 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C413
44 191102017 Luật Thương mại 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C413
45 191102028 Tư pháp quốc tế 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B617
46 191343035 Vi sinh trong công nghệ môi 

trường
3 Môi trường Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B617

47 191112017 Tiền tệ quốc tế và thanh toán 
quốc tế

2 Ngân hàng 3 buổi Tự luận 20/11/2022 07h30 C414

48 191114027 Kế toán ngân hàng thương mại 4 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C414
49 191114022 Lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng 4 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C414
50 191114007 Ngân hàng thương mại 4 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B617
51 191112702 Nghiệp vụ cho thuê tài chính 2 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B617
52 191112032 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C414

53 191223704 Tiếng Anh chuyên ngành 3 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C414
54 191222074 Tiếng Việt thực hành 2 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B617
55 191222040 Văn học Anh - Mỹ 2 NN Anh Tự ôn tập Vấn đáp 20/11/2022 08h30 C407
56 201244006 Thực hành tiếng Hàn 1 4 NN Nga 5 buổi TL + VĐ 20/11/2022 08h30 C406
57 201244007 Thực hành tiếng Hàn 2 4 NN Nga 5 buổi TL + VĐ 20/11/2022 08h30 C406
58 201244008 Thực hành tiếng Hàn 3 4 NN Nga 5 buổi TL + VĐ 20/11/2022 08h30 C406
59 201244010 Thực hành tiếng Hàn 5 4 NN Nga 5 buổi TL + VĐ 20/11/2022 08h30 C406
60 191242704 Đất nước học Nga 2 NN Nga Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B617
61 191264132 Nhập môn tiếng Trung thương 

mại
4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B617

62 191254024 Nhật 2 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B617
63 191254025 Nhật 3 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C414
64 191254026 Nhật 4 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C414
65 191262134 Tiếng Trung thư tín thương mại 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C405
66 191264104 Trung - Nghe cao cấp 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C405
67 191264064 Trung 1 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C405
68 191264065 Trung 2 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C405
69 191264066 Trung 3 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C414
70 191132042 Chính sách công 2 QLNN Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C414
71 191132034 Công vụ, công chức 2 QLNN Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B618
72 191132019 Quản trị văn phòng 2 QLNN Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B618
73 191132041 Tổ chức bộ máy hành chính nhà 

nước
2 QLNN Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B618

74 191122004 Định mức lao động 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C414
75 191122005 Kế hoạch hóa hoạt động của 

doanh nghiệp
2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C414

76 191122035 Quản lý dự án kinh tế - xã hội 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C414
77 191152701 Bảo hiểm xã hội 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B618
78 191152004 Định giá tài sản 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B618
79 191152702 Phân tích và đầu tư chứng khoán 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C414

80 191152013 Tài chính công 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C414
81 191152014 Tài chính của doanh nghiệp 

thương mại - Báo cáo tài chính
2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C414

82 191152017 Tài chính học 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B618
83 191152703 Tài chính quốc tế 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B618
84 191152019 Thẩm định và quản lý tài chính 

dự án đầu tư 
2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C414

85 191152003 Thị trường chứng khoán 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C414
86 191152020 Thị trường tài chính 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C414
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87 191192023 Bảo hiểm trong thương mại 
quốc tế

2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C414

88 191192027 Hợp đồng và Kỹ năng giao tiếp 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B618
89 191194009 Logistics và Vận tải Quốc tế 4 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C414
90 191192008 Nghiên cứu Marketing 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C414
91 191192018 Thương phẩm học - Quản lý 

chất lượng hàng hóa
2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B618

92 191192022 Tiền tệ và thanh toán trong 
thương mại quốc tế

2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C414

93 191192020 Tổ chức và quản lý kho 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C414
94 191282002 Logic học 2 Triết Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B618
95 191292019 Kỹ thuật Điện điện tử 2 Xây dựng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C414
96 191292023 Nền móng công trình 1 2 Xây dựng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C414
97 191292027 Sức bền vật liệu (1+BTL ) 2 Xây dựng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B618
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